
Phụ lục 01 

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, TƯ VẤN PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở 

CƠ SỞ  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTPVHCC  ngày        tháng         năm 2025 của Giám đốcTrung tâm phục vụ hành chính công  thành phố Hà Nội) 
 

A. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Thành phố  

I. Lĩnh vực Đấu giá tài sản 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Phí, lệ phí Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 TTHC mới ban hành 

1 

 

Cấp Chứng chỉ 

hành nghề đấu giá 

Trong thời hạn 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Theo quy 

định 

Lựa chọn một trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 

công ích;  

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC, Trung tâm phục 

vụ hành chính công, số 258 Võ 

Chí Công, Hà Nội 

- Luật đấu giá tài sản năm 2016.  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật đấu giá tài sản năm 2024.  

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp  

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.  

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC 

ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định 

tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, 

phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt 

động của doanh nghiệp đấu giá tài 

sản. 

- Quyết định| số 1855/QĐ-BTP ngày 

23/6/2025 về việc công bố TTHC 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Phí, lệ phí Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2 
Cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề đấu giá 

Trong thời hạn 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Theo quy 

định 

Lựa chọn một trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ  

bưu chính công ích;  

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC, Trung tâm phục 

vụ hành chính công, số 258 Võ 

Chí Công, Hà Nội 

- Luật đấu giá tài sản năm 2016.  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật đấu giá tài sản năm 2024.  

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp  

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.  
- Thông tư số 106/2017/TT-BTC 

ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định 

tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, 

phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt 

động của doanh nghiệp đấu giá tài 

sản. 

- Quyết định| số 1855/QĐ-BTP ngày 

23/6/2025 về việc công bố TTHC 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 
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II. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Phí, lệ phí Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 TTHC sửa đổi, bổ sung 

1 

 

Đăng ký hoạt 

động của Trung 

tâm tư vấn pháp 

luật 

Trong thời hạn 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

Lựa chọn một trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ  

bưu chính công ích;  

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC, Trung tâm phục 

vụ hành chính công, số 258 Võ 

Chí Công, Hà Nội 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn 

pháp luật;  

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 

02/02/2012 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về đăng ký giao dịch bảo 

đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn 

pháp luật;  

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật.  

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 

31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, 

bổ sung một số quy định của thủ tục 

hành chính của Thông tư số 

05/2008/TT BTP ngày 23/9/2008, 

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 

25/8/2008 và Thông tư số 

01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 

của Bộ Tư pháp.  

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 

15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư 

liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.  

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ Tư pháp quy định 

về phân định thẩm quyền của chính 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Phí, lệ phí Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1853/QĐ-BTP ngày 

23/6/2025 về việc công bố TTHC 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 

2 

Đăng ký hoạt động 

cho chi nhánh của 

Trung tâm tư vấn 

pháp luật 

Trong thời hạn 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

Lựa chọn một trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ  

bưu chính công ích;  

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC, Trung tâm phục 

vụ hành chính công, số 258 Võ 

Chí Công, Hà Nội 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn 

pháp luật;  

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật.  

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 

31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, 

bổ sung một số quy định của thủ tục 

hành chính của Thông tư số 

05/2008/TT BTP ngày 23/9/2008, 

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 

25/8/2008 và Thông tư số 

01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 

của Bộ Tư pháp.  

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 

15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư 

liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.  
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Phí, lệ phí Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ Tư pháp quy định 

về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1853/QĐ-BTP ngày 

23/6/2025 về việc công bố TTHC 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 

3 

Thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động 

của Trung tâm tư 

vấn pháp luật, chi 

nhánh 

Trong thời hạn 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

Lựa chọn một trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ  

bưu chính công ích;  

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC, Trung tâm phục 

vụ hành chính công, số 258 Võ 

Chí Công, Hà Nội 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn 

pháp luật;  

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật.  

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 

31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, 

bổ sung một số quy định của thủ tục 

hành chính của Thông tư số 

05/2008/TT BTP ngày 23/9/2008, 

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 

25/8/2008 và Thông tư số 

01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 

của Bộ Tư pháp.  

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 

15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Phí, lệ phí Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý Ghi chú 

liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- Quyết định số 1853/QĐ-BTP ngày 

23/6/2025 về việc công bố TTHC 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp  

4 
Cấp thẻ tư vấn viên 

pháp luật 

Trong thời hạn 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

Lựa chọn một trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ  

bưu chính công ích;  

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC, Trung tâm phục 

vụ hành chính công, số 258 Võ 

Chí Công, Hà Nội 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn 

pháp luật;  

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 

02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định về đăng ký giao dịch bảo đảm, 

trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp 

luật.  

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật;  

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số quy định của thủ 

tục hành chính của Thông tư số 

05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, 

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 

25/8/2008 và Thông tư số 

01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 

của Bộ Tư pháp.  

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 

15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Phí, lệ phí Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý Ghi chú 

liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.  

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ Tư pháp quy định 

về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1853/QĐ-BTP ngày 

23/6/2025 về việc công bố TTHC 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 

5 
Thu hồi thẻ tư vấn 

viên pháp luật 

Trong thời hạn 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

Lựa chọn một trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ  

bưu chính công ích;  

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC, Trung tâm phục 

vụ hành chính công, số 258 Võ 

Chí Công, Hà Nội 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn 

pháp luật;  

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật;  

- Quyết định số 1853/QĐ-BTP ngày 

23/6/2025 về việc công bố TTHC 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 

 

6 
Cấp lại thẻ tư vấn 

viên pháp luật 

Trong thời hạn 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

Lựa chọn một trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp Trung tâm 

phục vụ hành chính công, Địa 

điểm tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết TTHC (Theo thông báo của 

cấp có thẩm quyền); 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ  

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC, Trung tâm phục 

vụ hành chính công, số 258 Võ 

Chí Công, Hà Nội 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật;  
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Phí, lệ phí Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bưu chính công ích;  

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

- Quyết định số 1853/QĐ-BTP ngày 

23/6/2025 về việc công bố TTHC 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

 

B. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã  

I. Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Phí, lệ phí Cách thức thực hiện Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

1 

Thực hiện hỗ trợ 

khi hòa giải viên 

gặp tai nạn hoặc 

rủi ro ảnh hưởng 

đến sức khỏe, 

tính mạng trong 

khi thực hiện 

hoạt động hòa 

giải 

Trong thời 

hạn 07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Không  

Lựa chọn một trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ  

bưu chính công ích;  

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua 

cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Trung tâm phục vụ hành 

chính công – Chi nhánh số 1; 

Điểm phục vụ hành chính 

công cấp xã 

- Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013; 

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật hòa giải ở cơ sở. 

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND thuộc 

UBND xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực tư pháp; 

- Quyết định số 1845/QĐ-BTP ngày 23/6/2025 về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=213894
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